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BÀI 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) 2 TIẾT

Thông qua bài học, HS nắm được: 

Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

- Cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân thủ đô Hà Nội và các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 những ngày đầu kháng chiến toàn quốc; đôi nét về diễn biến, ý nghĩa.

- Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947: âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc và cuộc chiến đấu của quân dân ta: tóm tắt diễn biến, kết quả, ý nghĩa.

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến từ năm 1948-1853, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

 Học sinh trả lời các câu hỏi sau: 

I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19/12/1946)
1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ

1/ trước ngày 19.12/1946 thực dân Pháp có những hành động gì nhằm đẩy nước ta    

 nhanh tới chiến tranh?

2/Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào. Nêu nội dung Lời kêu gọi đó.

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta

1/Nội dung cơ bản của đường lối chống Pháp của Đảng ta là gì ?

2/Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và có tính nhân dân?
3/Các em hiểu như thế nào là kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh?

II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

1/ Trình bày diễn biến cuộc chiến đấu ở các đô thị cuối 1946- đầu 1947 và ý nghĩa của cuộc chiến đấu đó.

2/Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân và dân Hà Nội ?

III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài 

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đã được chuẩn bị như thế nào?

IV.  Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947

1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc

Nêu âm mưu và hành động của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc.

2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc

Trình bày trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947.

V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.

1/ Cho biết âm mưu của Pháp ở Đông Dương sau thất bại trong cuộc tiến công Việt Bắc thu-đông 1947.

2/ Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu-đông 1947..
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC
Học sinh trả lời các câu hỏi ở các mục, sau đó giáo viên củng cố lại các nội dung bài như sau: 

I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19/12/1946)
1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ
- Pháp quyết cướp nước ta lần nữa chúng có những hành động như: chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, gây xung đột ở Hà Nội, gởi tối hậu thư cho chính phủ ta buộc giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.

- Ban thường vụ trung ương Đảng họp  từ 18-> 19-12-1946 phát động toàn quốc kháng chiến  

- Tối 19-12-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Nội dung lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: SGK trang 104. HS tự học: 

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta

-Là cuộc chiến tranh nhân dân: toàn dân, toàn diện, trường kì,tự lực cánh sinh tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

- Là chiến tranh tự vệ, chính nghĩa tiến bộ nhằm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thực hiện nhiệm vụ dân chủ đem lại ruộng đất cho dân
III/ Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài. HS tự học.

IV.  Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947

1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc

  Âm mưu:

+ Thực hiện “Đánh nhanh, thắng nhanh”.

+ Tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực.

+ Khoá chặt biên giới Việt Trung để cô lập Việt Bắc.

Hành động:

7-10-1947 Pháp cho quân nhảy dù xuống Bắc Cạn, chiếm chợ Mới, chợ Đồn.

- Cùng ngày một binh đoàn từ Lạng Sơn đánh lên Cao Bằng, từ Cao Bằng xuống Bắc Cạn bao vây phía đông và Bắc Việt Bắc

-9-10-1947 binh đoàn thủy, bộ đánh lên sông Hồng , sông Lô,sông Gâm lên Tuyên quang ,Chiêm Hóa,Đài Thị bao vây  phía tây Việt Bắc.
2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc

a. Diễn biến:

- Ta đánh nhiều hướng, bẻ gãy từng gọng kìm của địch.

- Tại Bắc Cạn: Ta chủ động bao vây, chia cắt, phục kích từ Bắc Cạn đi chợ Mới, chợ Đồn.

Hướng Đông: ta đánh địch trên đường Bản Sao – đèo Bông Lau ( 30-10).

-hướngTây: cuối 10-1947 địch bị ta phục kích tại Đoan Hùng. Đầu 11-1947  tại Khe Lau.

b. Kết quả:

- Sau 75 ngày đêm chiến đấu: Căn cứ Việt Bắc được giữ vững, đầu não kháng chiến an toàn, bộ đội chủ lực trưởng thành.

c. Ý nghĩa:

- Cổ vũ tinh thần và sức mạnh cho quân và dân ta.
V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. HS tự học

Hoạt động 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
Trắc nghiệm
Câu 1. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước tiến công ta?
A. ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng của ta.

B. ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.

C. ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang.

D 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng

Câu 2. Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chong Pháp?
A. Pháp đánh Hải Phòng (11/1946).

B. Pháp đánh chiếm Lạng Sơn (11/1946).

C. Pháp tấn công vào cơ quan Bộ Tài chính ở Hà Nội (12/1946).

D. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.

Câu 3. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?
A. Kháng chiến toàn diện.

B. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.

C. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia.

D. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Câu 4. Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến biểu hiện ở điểm nào?
A. Nội dung của đường lối kháng chiến của ta

B. Mục đích cuộc kháng chiến của ta là tự vệ chính nghĩa.

C. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc ta.

D. Chủ trương sách lược của Đảng ta.

Tự luận

1/Em hãy phân tích  đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta  

2/ Phân tích ý nghĩa thắng lợi chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947.
Lưu ý: 

- Hoạt động cá nhân: trả lời câu hỏi vào tập.

